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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU 
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: TRẦN KIM THU LIỄU

· Sinh ngày, tháng, năm:   04/01/1965                       Giới tính: Nữ
· Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

· Trú quán: 493/79 Cách mạng tháng 8 Phường 13 Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh
· Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ 01
Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa – Khoa Khoa học Cơ bản
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Hóa
· Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Thạc sĩ Chuyên ngành Hóa Hữu cơ
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

2. Thành tích đạt được của cá nhân

 - Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
Cá nhân ý thức tốt việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn giữ vai trò là nhà giáo với tinh thần làm việc tận tụy, tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, không vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao các chương trình công tác trọng tâm và công tác chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao với tinh thần trách nhiệm cao.

Có tinh thần học tập nghiêm túc đạt chuẩn và nâng cao trình độ ngoại ngữ, chính trị để phục vụ hiệu quả công việc giảng dạy và quản lý. Bản thân học tập và đã nhận Văn bằng Cử nhân Ngữ văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3/2016, xếp loại Giỏi; đạt trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị xếp loại Khá.
Thực hiện công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt cho bản thân và luôn khuyến khích đồng nghiệp học tập nâng cao trình độ để củng cố về chuyên môn cho  đội ngũ Cán bộ, Công chức của khoa Khoa học Cơ bản.
Cá nhân luôn phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác để đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội. Nâng cao hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ được Hội đồng Khoa học của Trường công nhận sáng kiến và triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn đơn vị, tham gia nghiên cứu khoa học đạt loại tốt. 

* Viết bài báo cáo khoa học cho Hội nghị Khoa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh : Contribution to the study on Chemical constituents of Pseuderanthemum Palatiferum (Nees) Radlk (ACANTHACAE) (2007 -2008)
Hoàn thành các đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường: 


- Hoàn thiện Hệ thống bài giảng và bài tập môn Hóa học 1 (2009-2010);
- Biên soạn Giáo trình Hóa học 2 và bài tập Hóa học 2 theo hướng tích cực hóa người học (2010-2011);
- Biên soạn Giáo trình Môi trường và Con người (2013- 2014) 
Nghiên cứu thực hiện và viết báo cáo các Sáng kiến Kinh nghiệm
	Năm học
	Tên sáng kiến
	Hiệu quả và phạm vi áp dụng
	Quyết định công nhận

	2011-2012
	Vi tính hóa sổ tay giáo viên
	Thực hiện bảng tính để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm cho các GV thuộc khoa KHCB và các khoa nghề, học liệu chính xác và được lưu trữ khoa học. 
Hệ thống hóa số liệu và biểu mẫu chuẩn bị cho quá trình để nhà trường đạt chứng nhận ISO trong tương lai. 
	Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17/09/2012  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2012-2013
	Vi tính hóa việc quản lý khối lượng giảng dạy và công việc khác của Khoa Khoa học Cơ bản
	Thực hiện bảng tính khối lượng giảng dạy và các công việc khác của GV thuộc khoa KHCB nhằm tiết kiệm thời gian của GV, số liệu giờ phụ trội được tính toán chính xác, lưu trữ văn bản khoa học. Nội dung bảng tính dùng để dự trù nhân sự và làm cơ sở cho đề án việc làm của các thành viên thuộc khoa KHCB.  
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/07/2013  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2013-2014
	Ứng dụng phần mềm Mindjet MindManager 2012 trong công tác quản lý Khoa Khoa học Cơ bản
	Ứng dụng công nghệ thông tin : sử dụng phần mềm để thực hiện công tác quản lý khoa Khoa học Cơ bản hiệu quả, sắp xếp công việc quản lý khoa một cách thông minh sáng tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí trong công việc hành chính, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả cho các thành viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản.
Tạo thói quen làm việc nhóm, thói quen tư duy khoa học cho các thành viên trong khoa Khoa học Cơ bản, quản lý giám sát công việc đồng thời tổ chức và truyền thông thông tin trong khoa Khoa học Cơ bản hiệu quả.
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 11/8/2014  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2014-2015
	Ứng dụng PowerPoint trong việc thiết kế trò chơi làm sinh động bài giảng Hóa học Đại cương
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy, tăng hứng thú trong học tập Học phần Hóa học Đại cương.

Tạo nền móng cho tư duy sáng tạo và thúc đẩy việc tự học của sinh viên.
Trên cơ sở ứng dụng của đề tài, mở rộng hình thức sử dụng cho các học phần khác thuộc quản lý chuyên môn của khoa Khoa học Cơ bản
	Quyết định số 1402/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/8/2015  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2015-2016
	Ứng dụng Microsoft Excel để xếp thời khóa biểu và kết hợp tính khối lượng giảng dạy của Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Sử dụng bảng tính Excel để xếp thời khóa biểu là thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí: tiết kiệm thời gian, tiền văn phòng phẩm, tiết kiệm công sức của 40 GV và NV thuộc khoa KHCB. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc, lưu trữ số liệu khoa học.
Hệ thống  các biểu mẫu trong công tác quản lý và hành chính về thời khóa biểu và khối lượng giảng dạy của các GV thuộc Khoa KHCB.
	Quyết định số 1539/QĐ-GDĐT-VP ngày 09/8/2016  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo



Thành tích trong các mặt công tác khác
* Về công tác Đảng
Cá nhân hoàn thành tốt các công tác do Đảng giao phó với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực tham gia xây dựng, tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, luôn làm việc và học hỏi nghiêm túc, phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên trong mọi công việc. Thực hiện tốt công tác dân vận và phát huy dân chủ trong công tác Đảng và đoàn thể. 
Tập thể Chi bộ 01 đoàn kết gắn bó, luôn đi đầu trong các công tác Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch, đảng viên chi bộ là những hạt nhân tích cực công tác, làm gương tốt trong công tác chuyên môn và công tác Đảng, là đầu tàu cho các khoa Khoa học Cơ bản, khoa Lý luận Chính trị.
* Thành tích của tập thể

Khoa Khoa học Cơ  bản đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013 – 2014; Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014 – 2015; Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2015 – 2016. 
Nội bộ tập thể khoa Khoa học Cơ bản đoàn kết, các thành viên gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tập thể khoa Khoa học Cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu chiến lược của nhà trường, đồng thời tích cực hỗ trợ chuyên môn cho Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Sinh viên học sinh của trường  trong các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến chuyên môn giảng dạy của khoa. 
Hàng năm Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên như: Hội thảo, hội giảng. Các thành viên của khoa tích cực tham gia phong trào do Công đoàn Ngành và Công đoàn trường tổ chức.
Năm học 2015 – 2016 Giảng viên và nhân viên khoa Khoa học Cơ bản tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn ngành và công đoàn nhà trường triển khai: Hội thi khéo tay “Gởi ấm áp cho Trường Sa” (Tháng 3/2015) ; cuộc thi viết về “Những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và bảo vệ tổ quốc” (tháng 9/2015); Hội thi “Nhà giáo khéo tay và vui khỏe năm 2015” (tháng 11/2015); Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 11/2016)... Trong các cuộc thi khoa Khoa học Cơ bản luôn đạt thành tích tập thể có nhiều thành viên tham gia nhất.
Ngoài ra, khoa Khoa học Cơ bản còn đạt được giải nhất thi bóng đá FUTSAL do nhà trường tổ chức vào tháng 11/2016.
* Thành tích về công tác nghiên cứu khoa học của khoa Khoa học Cơ bản 

Cho đến nay Khoa Khoa học Cơ bản đã được nghiệm thu 18 đề tài nghiên cứu Khoa học trong đó có 5 đề tài Khoa học Công nghệ được xếp loại Tốt và có ứng dụng đại trà  trong thực tế công tác.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
	Năm học
	Danh hiệu

	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cơ sở



Năm 2006 nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” theo Quyết định số 1783/QĐ-BGDĐT ngày 10/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm 2010 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 5245/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm 2012 nhận Bằng khen  Thành phố theo Quyết định số 797/QĐ-UB ngày 18/02/2012 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, và Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 08/09/2012  của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2013 nhận Bằng khen  Thành phố theo Quyết định số 4093/QĐUB ngày 29/7/2013  của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 14/11/2013  của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2014 nhận Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 14/11/2014  của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2016 nhận Giấy khen theo Quyết định số 67/QĐ  ngày 21/6/2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2016 nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 5339/QĐ-BGDĐT  ngày 11/11/2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
